
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 
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Số: 248-3 /TB-NTD 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023  

được sử dụng tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu  
 

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 7 và lớp 

10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 2522/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 

2022-2023;  

Căn cứ Biên bản Đề xuất lựa chọn Sách Giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023  

ngày 28 tháng 3 năm 2022 của trường THPT Nguyễn Thị Diệu; 

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 về danh mục sách giáo 

khoa lớp 10 năm học 2022-2023 được sử dụng trong trường THPT Nguyễn Thị Diệu và 

một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:  

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023 

STT Tên sách 

1.  
Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

(Chân trời sáng tạo) 

2.  
Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng 

tạo) 

3.  Tiếng Anh 10 Friends Global 

4.  Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5.  Giáo dục thể chất 10: Đá cầu (Cánh Diều) 

6.  Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Cánh Diều) 

7.  Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh Diều) 

8.  Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 

9.  Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Chân trời sáng tạo) 

10.  
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10 (Chân trời sáng tạo) 

11.  Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) 
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STT Tên sách 

12.  Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo) 

13.  Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều) 

14.  
Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học 

tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Cánh Diều) 

15.  
Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế 

và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

16.  
Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công 

nghệ trồng trọt (Cánh Diều) 

17.  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1) 

18.  Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Cánh Diều) 

2. Về việc mua sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023 

Để việc mua sách giáo khoa (SGK) phù hợp, tránh lãng phí; học sinh, phụ 

huynh học sinh khi mua SGK lớp 10 năm học 2022-2023 cần lưu ý nội dung sau:   

2.1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đối với học sinh: Ngữ văn; 

Toán; Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh); Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và An 

ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 

 2.2. Học sinh chọn 04 môn học từ các môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Học 

sinh đã đề xuất các nguyện vọng để lựa chọn 04 môn học; sau khi được nhà trường thông 

báo đồng ý 01 nguyện vọng, học sinh sẽ mua SGK ứng với 04 môn học này. 

Phụ huynh học sinh, học sinh có thể tự mua; trường hợp gặp khó khăn, có nhu cầu 

được nhà trường hỗ trợ đặt mua giúp, đề nghị liên hệ trực tiếp tại Thư viện của trường 

THPT Nguyễn Thị Diệu kể từ ngày 18/8/2022 đến ngày 22/8/2022 (gặp Bà Cao Thiên 

Thanh, số điện thoại 0938.538.101) để được tư vấn, hỗ trợ đặt mua giúp từ Công ty Cổ 

phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh hoặc các Công ty, Nhà sách có bán 

SGK (đính kèm Phụ lục thông tin giá sách – giá bìa và thời gian đóng tiền tại phòng 

tài vụ của trường nếu có nhu cầu)./.      

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu;  

- CB-GV-NV trường;  

- Học sinh, PHHS lớp 10 NH 2022-

2023;  

- Niêm yết Bảng tin trường; 

- Web Trường NTD;   

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký)   

Dương Văn Thư  
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PHỤ LỤC 

Về danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023  

được sử dụng tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu  

(Đính kèm Thông báo số 248-3/TB-NTD ngày 11/8/2022 của Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) 

STT Tên sách Tác giả 
Thông tin NXB, 

tên bộ sách 

Giá  

bìa 

Sách thuộc nhóm môn bắt buộc: 

1 

Ngữ văn 10 - Tập 1 Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 

 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

24.000đ 

Ngữ văn 10 -  Tập 2 20.000đ 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 16.000đ 

2 

Toán 10 – Tập 1 

Trần Nam Dũng 

(Tổng chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

21.000đ 

Toán 10 – Tập 2 17.000đ 

Chuyên đề học tập Toán 10 11.000đ 

3 
Tiếng Anh 10 – Friends Global 

( Student book ) 

Vũ Mỹ Lan  

(Chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

99.000đ 

4 
Lịch sử 10 Hà Minh Hồng 

(Chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

24.000đ 

Chuyên đề học tâp Lịch sử 10 12.000đ 

5 
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 (Bản 1) 

Đinh Thị Kim 

Thoa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng 

chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 
16.000đ 

6 
Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh 10 

Nguyễn Thiện 

Minh (Tổng chủ 

biên) 

NXB ĐHSP 

Cánh Diều 
17.000đ 

7 

Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 

Trịnh Hữu Lộc 

(Tổng chủ biên) 

NXB GDVN 

Kết nối tri thức 

12.000đ 
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STT Tên sách Tác giả 
Thông tin NXB, 

tên bộ sách 

Giá  

bìa 

 

 

 

với cuộc sống 

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu 
Lưu Quang Hiệp 

(Tổng chủ biên) 

 

NXB ĐHSP 

Cánh Diều 

21.000đ 

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 21.000đ 

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 14.000đ 

8 Giáo dục địa phương Chưa phát hành Sách 

Nhóm môn lựa chọn: 

1 

Địa lí 10 
Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng Chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

26.000đ 

Chuyên đề học tập Địa lí 10 8.000đ 

2 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10 Huỳnh Văn Sơn 

(Tổng chủ biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

27.000đ 

Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 10 
13.000đ 

3 

Vật lí 10 Phạm Nguyễn 

Thành Vinh (Chủ 

biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

24.000đ 

Chuyên đề học tập Vật lí 10 15.000đ 

4 

Hoá học 10 
Cao Cự Giác (Chủ 

biên) 

NXB GDVN 

Chân trời sáng tạo 

21.000đ 

Chuyên đề học tập Hoá học 10 13.000đ 

5 
Sinh học 10 Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên) 

NXB ĐHSP 

Cánh Diều 

28.000đ 

Chuyên đề học tập Sinh học 10 18.000đ 

6 Tin học 10 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng 

chủ biên) 

NXB ĐHSP 

Cánh Diều 
32.000đ 

7 
Công nghệ 10: Thiết kế và 

công nghệ 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên) 

NXB GDVN 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

22.000đ 

8 
Công nghệ 10: Công nghệ 

trồng trọt 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng Chủ biên) 

NXB ĐH Huế 

Cánh Diều 
25.000đ 
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Ghi chú: 

1. Giá bộ sách theo lớp cụ thể như sau (Bao gồm sách nhóm môn bắt buộc và 

sách nhóm môn lựa chọn) 

 TN 1 = 418.000  đồng 

 TN 2 = 421.000  đồng 

 TN 3  =  430.000  đồng 

 TN 4  = 436.000  đồng 

 TN 5 = 422.000  đồng 

 XH 1  = 417.000  đồng 

 XH 2 = 412.000  đồng 

 XH 3 = 422.000  đồng 

 KH = 424.000  đồng 

 

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm sách Giáo dục địa phương và sách Giáo dục thể 

chất. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể với 02 loại sách trên và học sinh sẽ đăng 

kí mua bổ sung sau. 

 

 Thông tin về các mã nhóm TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, XH1, XH2, XH3, KH 

như sau:  

 

ĐỊNH 

HƯỚNG 

MÃ 

NHÓM 
MÔN LỰA CHỌN (04 MÔN) 

03 CỤM 

CHUYÊN ĐỀ 

Khoa 

học tự 

nhiên 

 

 

 

 

 

Khoa 

học tự 

nhiên 

TN1 

(Tự nhiên 

nhóm 1) 

Vật lí – Hóa học – Sinh học – Công 

nghệ (Thiết kế và Công nghệ) Toán – Vật lí – Hóa học  

TN2 

(Tự nhiên 

nhóm 2) 

Vật lí – Hóa học – Sinh học – Công 

nghệ (Công nghệ trồng trọt) Toán – Hóa học – Sinh học 

TN3 

(Tự nhiên 

nhóm 3) 

Vật lí – Hóa học – Sinh học – Địa lí 

Toán – Vật lí – Hóa học 

TN4 

(Tự nhiên 

nhóm 4) 

Vật lí – Hóa học – Sinh học – Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật Toán – Vật lí – Hóa học 

TN5 

(Tự nhiên 

Vật lí – Hóa học – Giáo dục Kinh tế 

và Pháp luật – Tin học 
Toán – Vật lí – Hóa học 
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ĐỊNH 

HƯỚNG 

MÃ 

NHÓM 
MÔN LỰA CHỌN (04 MÔN) 

03 CỤM 

CHUYÊN ĐỀ 

nhóm 5) 

Khoa 

học xã 

hội 

XH1 

(Xã hội 

nhóm 1) 

Địa lí – Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật – Hóa học – Tin học 
Ngữ văn  – Địa lí – Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

XH2 

(Xã hội 

nhóm 2) 

Địa lí – Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật  –  Vật lí – Công nghệ (Thiết 

kế và Công nghệ) 

Ngữ văn  – Địa lí – Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

XH3 

(Xã hội 

nhóm 3) 

Địa lí – Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật  – Sinh học – Công nghệ (Công 

nghệ trồng trọt) 

Ngữ văn  – Địa lí – Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Kết hợp 
KH 

(Kết hợp) 

Vật lí  – Hóa học  – Địa lí – Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật  

Chọn 01 trong 02 phương 

án sau: 

* Toán – Vật lí – Địa lí 

* Toán – Hóa học – Địa lí 

 

2. Nhằm hỗ trợ học sinh /Cha mẹ học sinh khối 10 trong việc chọn mua SGK 

(bao gồm các môn bắt buộc, môn lựa chọn), trường THPT Nguyễn Thị Diệu liên hệ với 

Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh để đặt mua hộ cho các 

trường hợp học sinh/Cha mẹ học sinh có nhu cầu.  

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/8/2022 đến 22/8/2022.   

- Hình thức đăng ký và đóng tiền: 

 Trực tiếp: Tại Phòng tài vụ nhà trường (để được thông tin đầy đủ trước khi mua).  

Nơi nhận sách: Thư viện trường THPT Nguyễn Thị Diệu./. 


